
STT Lớp Mã học phần  Tên học phần Số TC Hình thức thi
Phòng thi 

trực tuyến
Ca thi Ngày thi

1 CH6A.QĐ QĐQN3633 Chính sách tài chính về đất đai nâng cao 2 Tự luận I.01 Ca 2 19/02/2022

2 CH6B.QĐ1 QĐQN3633 Chính sách tài chính về đất đai nâng cao 2 Tự luận I.02 Ca 2 19/02/2022

3  CH6B.QĐ2 QĐQN3633 Chính sách tài chính về đất đai nâng cao 2 Tự luận I.03 Ca 2 19/02/2022

4 CH6B.TĐ AGSC805
Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong xây 

dựng cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu
3 Tự luận I.04 Ca 2 22/01/2022

5 CH6B.TĐ ASE806 Trắc địa công trình nâng cao 3 Tự luận I.05 Ca 3 22/01/2022

6 CH7A.QĐ QĐQN3524 Hiện đại hóa hệ thống đăng ký đất đai 2 Tự luận I.06 Ca 2 23/01/2022

7
CH6B.KT 

(Thi lại do xin hoãn thi)
KTKE3502 Lý thuyết kế toán 3 Tự luận I.07 Ca 2 08/01/2022

8
CH6B.KT 

(Thi lại do xin hoãn thi)
KTKE3509 Kế toán tài chính nâng cao 3 Tự luận I.08 Ca 3 08/01/2022

3.1 Các môn thi tự luận

1. Thời gian thi:

2. Một số lưu ý:

Ca 1: 8h00, Ca 2: 10h00, Ca 3: 13h30.

3. Lịch thi :

 - Khoa/ Bộ môn, Cố vấn học tập, Chủ nhiệm lớp có trách nhiệm thông báo lịch thi tới học viên các lớp.

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VỀ LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THEO PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN 

CHO CÁC LỚP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2021-2022                    

THÔNG BÁO 

 - Trước khi thi 03 ngày làm việc, học viên xem phòng thi, danh sách thi trên Website Trường theo địa chỉ: Phòng Đào tạo /Thạc sĩ/Kế hoạch đào tạo/Kế hoạch 

thi/Danh sách phòng thi.

 - Căn cứ lịch thi kết học phần, các khoa phân công giảng viên ra đề thi, coi thi, chấm thi.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Số:             /TBLT-TĐHHN
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STT Lớp Mã học phần  Tên học phần Số TC Hình thức thi
Phòng thi 

trực tuyến

Thời gian 

nộp bài
Ngày nộp bài

1 CH6A + CH6B.MT ESSA	817 Đánh giá môi trường chiến lược 2 Bài tập lớn I.09 17h30 08/01/2022

2 CH6A + CH6B.MT ESEE	820 Năng lượng và môi trường 2 Bài tập lớn I.10 17h30 09/01/2022

3 CH6A + CH6B.MT ESWT823 Xử lý nước thải bậc cao 2 Bài tập lớn I.11 17h30 15/01/2022

4 CH6A + CH6B.MT ESST824 Kỹ thuật xử lý bùn thải và đất ô nhiễm 2 Bài tập lớn I.12 17h30 16/01/2022

5 CH6A + CH6B.MT ESTM828 Quản lý hóa chất độc hại 2 Bài tập lớn I.13 17h30 22/01/2022

6 CH6A + CH6B.MT ESHS829 An toàn, sức khỏe, môi trường 2 Bài tập lớn I.14 17h30 23/01/2022

7 CH6A + CH6B.MT ESBI810 Chỉ thị và quan trắc sinh học 2 Bài tập lớn I.15 17h30 19/02/2022

8 CH6A + CH6B.QM EPSE811 Kỹ năng quản lý môi trường chuyên sâu 2 Bài tập lớn I.16 17h30 08/01/2022

9 CH6A + CH6B.QM EISM812 Quản lý chất thải rắn tổng hợp 3 Bài tập lớn I.17 17h30 09/01/2022

10 CH6A + CH6B.QM EBRP816
Xây dựng dự án bảo vệ môi trường

 và tài nguyên
2 Bài tập lớn I.18 17h30 15/01/2022

11 CH6A + CH6B.QM ECAP819
Kiểm soát ô nhiễm môi trường 

nông nghiệp và nông thôn
3 Bài tập lớn I.19 17h30 16/01/2022

12 CH6A + CH6B.QM EPAR810 Công nghệ mới trong quản lý môi trường 2 Bài tập lớn I.20 17h30 22/01/2022

13 CH6A.QĐ NNTA3104 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Bài tập lớn I.21 17h30 08/01/2022

14 CH6A.QĐ QĐĐC3631
Viễn thám và GIS ứng dụng trong 

quản lý đất đai
2 Bài tập lớn I.22 17h30 09/01/2022

15 CH6A.QĐ QĐKĐ3617 Sử dụng đất và kinh tế đất nâng cao 2 Bài tập lớn I.23 17h30 15/01/2022

16 CH6A.QĐ QĐKĐ3632 Đô thị hóa và quản lý sử dụng đất đô thị 2 Bài tập lớn I.24 17h30 16/01/2022

17 CH6A.QĐ QĐQN3619
Chuyên đề chuyên ngành 1: 

Quản lý hành chính về đất đai
2 Báo cáo I.25 17h30 22/01/2022

18 CH6A.QĐ QĐQN3621
Chuyên đề chuyên ngành 3: Quản lý đất đai 

một số nước trên thế giới
2 Báo cáo I.26 17h30 23/01/2022

3.2 Các môn thi Bài tập lớn, tiểu luận, báo cáo
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STT Lớp Mã học phần  Tên học phần Số TC Hình thức thi
Phòng thi 

trực tuyến

Thời gian 

nộp bài
Ngày nộp bài

19 CH6B.QĐ1 NNTA3104 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Bài tập lớn I.27 17h30 08/01/2022

20 CH6B.QĐ1 QĐĐC3631
Viễn thám và GIS ứng dụng trong 

quản lý đất đai
2 Bài tập lớn I.28 17h30 09/01/2022

21 CH6B.QĐ1 QĐKĐ3617 Sử dụng đất và kinh tế đất nâng cao 2 Bài tập lớn I.29 17h30 15/01/2022

22 CH6B.QĐ1 QĐKĐ3632 Đô thị hóa và quản lý sử dụng đất đô thị 2 Bài tập lớn I.30 17h30 16/01/2022

23 CH6B.QĐ1 QĐQN3619
Chuyên đề chuyên ngành 1: 

Quản lý hành chính về đất đai
2 Báo cáo I.31 17h30 22/01/2022

24 CH6B.QĐ1 QĐQN3621
Chuyên đề chuyên ngành 3: Quản lý đất đai 

một số nước trên thế giới
2 Báo cáo I.32 17h30 23/01/2022

25  CH6B.QĐ2 NNTA3104 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Bài tập lớn I.33 17h30 08/01/2022

26  CH6B.QĐ2 QĐĐC3631
Viễn thám và GIS ứng dụng trong 

quản lý đất đai
2 Bài tập lớn I.34 17h30 09/01/2022

27  CH6B.QĐ2 QĐKĐ3617 Sử dụng đất và kinh tế đất nâng cao 2 Bài tập lớn I.35 17h30 15/01/2022

28  CH6B.QĐ2 QĐKĐ3632 Đô thị hóa và quản lý sử dụng đất đô thị 2 Bài tập lớn I.36 17h30 16/01/2022

29  CH6B.QĐ2 QĐQN3619
Chuyên đề chuyên ngành 1: 

Quản lý hành chính về đất đai
2 Báo cáo I.37 17h30 22/01/2022

30  CH6B.QĐ2 QĐQN3621
Chuyên đề chuyên ngành 3: Quản lý đất đai 

một số nước trên thế giới
2 Báo cáo I.38 17h30 23/01/2022

31 CH6A.K NNTA3107 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Bài tập lớn I.39 17h30 08/01/2022

32 CH6A.K KVKT3510 Công nghệ dự báo số 3 Bài tập lớn I.40 17h30 09/01/2022

33 CH6A.K KVKT3602 Phương pháp thống kê trong khí tượng 2 Bài tập lớn I.41 17h30 15/01/2022

34 CH6A.K KVKT3603 Gió mùa Á-Úc 2 Bài tập lớn I.42 17h30 16/01/2022

35 CH6A.K KVKT3605 Đánh giá dự báo khí tượng 2 Bài tập lớn I.43 17h30 22/01/2022



4

STT Lớp Mã học phần  Tên học phần Số TC Hình thức thi
Phòng thi 

trực tuyến

Thời gian 

nộp bài
Ngày nộp bài

36 CH6A.K HYDR833 Đánh giá và quản lý rủi ro thiên tai 3 Bài tập lớn I.44 17h30 23/01/2022

37 CH6A + CH6B.T NNTA3103 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Bài tập lớn I.45 17h30 08/01/2022

38 CH6A + CH6B.T HYDR222
Biến đổi khí hậu trong lĩnh vực 

tài nguyên nước
2 Bài tập lớn I.46 17h30 09/01/2022

39 CH6A + CH6B.T HYDR522 Phân tích hệ thống nguồn nước 3 Bài tập lớn I.47 17h30 15/01/2022

40 CH6A + CH6B.T HYDR132 Kinh tế tài nguyên nước và môi trường 2 Bài tập lớn I.48 17h30 16/01/2022

41 CH6A + CH6B.T HYDR233
Quy hoạch và quản lý tổng hợp 

tài nguyên nước nâng cao
3 Tiểu luận I.49 17h30 22/01/2022

42 CH6A + CH6B.T HYDR833 Đánh giá và quản lý rủi ro thiên tai 3 Tiểu luận I.50 17h30 23/01/2022

43 CH6B.KT NNTA3108 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Bài tập lớn I.51 17h30 08/01/2022

44 CH6B.KT KTKE3613 Tổ chức kế toán 3 Bài tập lớn I.52 17h30 09/01/2022

45 CH6B.KT KTKE3511 Kế toán quản trị nâng cao 2 2 Bài tập lớn I.53 17h30 15/01/2022

46 CH6B.KT KTKN3502 Kiểm toán môi trường 2 Bài tập lớn I.54 17h30 16/01/2022

47 CH6B.KT KTKE3612
Các quy định pháp lý về kế toán 

và chuẩn mực kế toán
3 Bài tập lớn I.55 17h30 22/01/2022

48 CH6B.TĐ NNTA3105 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Bài tập lớn I.56 17h30 08/01/2022

49 CH6B.TĐ GENE804
Kỹ thuật địa tin học trong 

nghiên cứu tài nguyên môi trường
3 Bài tập lớn I.57 17h30 09/01/2022

50 CH6B.TĐ GMSG805
Các phương pháp trắc địa trong

 nghiên cứu địa động
3 Bài tập lớn I.58 17h30 15/01/2022

51 CH7A.QĐ QĐQN3501 Phân tích chính sách đất đai 3 Bài tập lớn I.59 17h30 08/01/2022

52 CH7A.QĐ QĐKĐ3522 Đánh giá đất nâng cao 3 Bài tập lớn I.60 17h30 09/01/2022
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STT Lớp Mã học phần  Tên học phần Số TC Hình thức thi
Phòng thi 

trực tuyến

Thời gian 

nộp bài
Ngày nộp bài

53 CH7A.QĐ QĐKĐ3503 Quy hoạch sử dụng đất bền vững 3 Bài tập lớn I.61 17h30 15/01/2022

54 CH7A.QĐ QĐĐC3523
Xây dựng và phát triển cơ sở 

dữ liệu đất đai
2 Bài tập lớn I.62 17h30 16/01/2022

55 CH7A.QĐ QĐQN3525 Thẩm định giá đất và Bất động sản 3 Bài tập lớn I.63 17h30 22/01/2022

STT Lớp Mã học phần  Tên học phần Số TC Hình thức thi
Phòng thi 

trực tuyến
Ca thi Ngày thi

1 CH6A + CH6B.MT NNTA3106 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Vấn đáp I.64 Ca 1+2 20/02/2022

2 CH6A + CH6B.QM NNTA3106 Tiếng Anh chuyên ngành 2 Vấn đáp I.65 Ca 1+2 23/01/2022

Chi tiết về phương thức thi trực tuyến, liên hệ ông Trần Ánh Dương, số điện thoại: 0945208845.

3.3 Các môn thi vấn đáp

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Lưu Văn Huyền

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐ trường (để b/c);

- Ban giám hiệu (để b/c);

- Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website Trường;

- Lưu: VT, ĐT.NH(2).
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